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I.Nhóm 2. Băng, gạc, vật liệu cầm máu điều trị vết thương

1 Băng bột bó
* Chất liệu: Bột thạch cao 

* Cuộn 4 inch, 10 cm x 2,7m
Cuộn 1.000

2 Băng bột bó
* Chất liệu: Bột thạch cao 

* Cuộn 6 inch, 15cm x 2,7m
Cuộn 500

II.Nhóm 3. Kim tiêm và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh

3 Kim dùng lấy thuốc

* Chất liệu: Thép không rỉ, mũi kim cắt vát 3 cạnh, sắc, nhọn.

* Số 18G 

* Tiệt trùng

Cái 90.000

4 Kim châm cứu số 3

* Chất liệu: Thép không rỉ 

* Đường kính 0,3mm, dài 30mm 

* Tiệt trùng

Cái 80.000

5 Kim châm cứu số 4

* Chất liệu: Thép không rỉ 

* Đường kính 0,3mm, dài 40mm 

* Tiệt trùng

Cái 60.000

6 Kim chọc dò tủy sống

* Chất liệu: Thép không rỉ 

* Số: 25G, 27G. 

* 3 mặt vát sắc bén. Chuôi kim có lăng kính phản quang, giúp 

phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra 

* Tiệt trùng. 

Cái 300

7 Túi đựng nước tiểu

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* Dung tích: 2000ml. 

* Túi có chia vạch thể tích, có van xả, có dây treo 

* Chiều dài ống dẫn dài tối thiểu 90cm

Cái 800

8 Túi đựng máu đơn

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* Dung tích: 250ml. Cái 20

III.Nhóm 4. Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter

9 Air Way các cỡ (nhựa)

*Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* Các số: Từ số 0 đến số 4

* Tiệt trùng. 

Cái 100

10

Ống nội khí

quản có bóng các số

*Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* Có đường cản quang, đầu ống vát mài nhẵn

* Các số: Từ số 2 đến số 8,5

* Tiệt trùng. 

Cái 80

11 Ống thông dạ dày

*số: 16. Có nắp

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* Dài 40cm

* Dây không quá cứng hoặc quá mềm, có chia vạch.

* Tương thích với Bơm tiêm và nguồn hút kích thước nhỏ.

Cái 200

12 Ống thông Foley 2 nhánh

* Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon 

* Số 16

* Tiệt trùng. Gói/1cái. 

* Tiêu chuẩn chất lượng Iso/CE.

Cái 500

13 Bộ súc rửa dạ dày
* Chất liệu cao su

* Kích cỡ: 28mm
Bộ 50

14 Dây hút nhớt có khóa

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

*Các số 8, 10, 14

* Tiệt trùng

Cái 1.000

Phụ lục 01

Tên Danh mục
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin 

liên quan về kỹ thuật
Đơn vị tính Số lượng 

(Kèm theo Công văn mời báo giá số         /TTYT-KD ngày      /09/2023 của TTYT huyện Phù Cát) 
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15 Dây hút dịch phẩu thuật

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* Ống đường kính 8mm, dài 1,8 - 2,2 mét

* Tiệt trùng

Cái 100

16 Mask khí dung người lớn 

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế.

* Các cỡ

* Bộ bao gồm: mặt nạ người lớn, buồng chứa thuốc

* Dây dài tối thiểu 1,8m.

Bộ 700

17 Mask khí dung trẻ em 

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế.

* Các cỡ

* Bộ bao gồm: mặt nạ trẻ em, buồng chứa thuốc

* Dây dài tối thiểu 1,8m.

Bộ 700

18 Dây nối oxy 

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* Dây có chiều dài 2m

* Có đầu nối tương thích với các dụng cụ cung cấp và hệ thống 

oxy nguồn. 

Cái 200

19 Dây thở oxy 2 nhánh 

*Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* 2 nhánh người lớn; 

*Dài tối thiểu 2m. 

Cái 3.000

20 Dây thở oxy 2 nhánh 

*Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* 2 nhánh trẻ em; 

*Dài tối thiểu 2m. 

Cái 300

21 Dây thở oxy 1 nhánh

*Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* 1 nhánh người lớn, trẻ em; Cái 200

22 Dây nối bơm tiêm điện

Dây nối bơm tiêm điện với đầu nối khóa ren (lure lock), khóa bảo 

vệ (cap connector), ống chống xoắn. Độ dài của dây nối là 140cm-

150cm, chất liệu nhựa y tế không gây sốt, không độc hại và chống 

dị ứng. Đường kính ngoài O.D: 1.9mm, đường kính trong I.D: 

0.9mm . Chịu áp lực lên tới 3 bar. Sản phẩm tiệt trùng bằng khí 

EO. Tiêu chuẩn châu Âu. Bì 1 cái

Cái 1.000

23 Khóa ba chạc (nhựa)

Khóa 3 ngã không dây nối. Dùng trong truyền dịch. Nhựa trong 

suốt, nhẵn bóng, nắp vặn có gờ cảm nhận được, giúp xác định vị 

trí khóa, đầu khóa chắc chắn. Có thể xoay 360 độ. Chịu áp lực 

cao, không bị rò rỉ khi truyền với các loại nhũ dịch béo, dung dịch 

đạm, các thuốc phòng mỗ, không bị tắc nghẽn. Bì 1 cái

Cái 100

24
Khóa ba chạc có dây 

(nhựa)

Khóa 3 ngã  có dây nối. Có thể xoay 360 độ. Chịu áp lực cao, 

không bị rò rỉ khi truyền với các loại nhũ dịch béo, dung dịch 

đạm, các thuốc phòng mỗ, không bị tắc nghẽn. Bì 1 cái

Cái 100

IV.Nhóm 7. Vật tư y tế sử dụng trong một số chuyên khoa

25 Phim nhạy X-Quang 
Kích thước (30x 40)cm  hoặc tương đương. Sản phẩm được sản 

xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn CE/tương đương và ISO.
Tấm 15.000

26 Phim nhạy X-Quang 
Kích thước (24x 30)cm  hoặc tương đương. Sản phẩm được sản 

xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn CE/tương đương và ISO.
Tấm 10.000

27 Phim X-Quang khô laser 
 Kích thước (8 x 10) inch tương đương(20x25)cm , phù hợp với  

máy in phim X quang kỹ thuật số 
Tấm 25.000

28 Đai xương đòn
Chất liệu vải sọi bông, mút xốp, có khoá băng dính nhám. Các cỡ 

(size) 5, 6, 7, 8, 9. Bì 1 cái
Cái 100

V.Nhóm 8. Vật tư y tế sử dụng trong chẩn đoán, điều trị khác

29
Mặt nạ oxy có túi khí 

người lớn

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế

* Bao gồm: Mặt nạ oxy có túi dự trữ + kẹp mũi + dây oxy. Dùng 

cho người lớn

Cái 200
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30
Mặt nạ oxy có túi khí trẻ 

em

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế

* Bao gồm: Mặt nạ oxy có túi dự trữ + kẹp mũi + dây oxy. Dùng 

cho trẻ em

Cái 20

VI.Các loại vật tư tiêu hao, công cụ, dụng cụ khác

31 Bộ chuông điện tim
Điện cực hút ngực cho máy điện tim. Núm hình tròn, đường kính 

núm cao su khoảng 26mm, Chất liệu :Niken, Bộ 6 cái
Bộ 5

32 Gel điện tim
Thành phần: Nước khử ion, Carbomer, Triethanolamine, Mono 

Propylen Glycol, Glycerin…Tube 260g, hộp 1 tube
Tube 100

33 Gel siêu âm

 Gel trong suốt, không màu hoặc màu xanh, không mùi. Thành 

phần: Carbomer, glycerin, nước tinh khiết...Can 5 lít,  Tiêu chuẩn 

chất lượng: ISO, CE

Can 20

34 Giấy điện tim 1 cần Kích thước 50mm x 30m. Cuộn 1.000

35 Giấy điện tim 3 cần Kích thước 63mm x 30m. Cuộn 300

35 Giấy in nhiệt Kích thước 57mm x 30m Cuộn 100

37
Bộ dây cáp điện tim dùng 

cho máy đo điện tim
Dùng trực tiếp cho máy điện tim các loại Cái 5

38
Chén đựng dung dịch sát 

khuẩn

* Chất liệu: Inox

* Chiều cao: >= 5 cm, đường kính 8- 10 cm
Cái 30

39 Hộp đựng bông cồn
* Chất liệu: Inox có nắp

* Chiều cao: 10 cm, đường kính 8 -10 cm
Cái 20

40 Hộp tròn hấp bông
* Chất liệu: Inox

* Đường kính 34 cm
Cái 10

41 Khay hạt đậu 
* Chất liệu: Inox

* Kích thước:  >= 800ml
Cái 10

42 Máy điện châm

 6 kênh đầu ra, kích thích 12 điểm cùng 1 lúc

-Điều chỉnh cường độ xung

Phụ kiện :

+ Máy chính: 01 cái;

+ Cáp nguồn: 01 cái

+ Cáp đầu ra: 06 cái

+ Điện cực dán: 2 cái

+ Bút dò huyệt: 01 cái

Cái 10

43 Máy xông khí dung

- Máy chính : 01 Cái

- Phụ kiện đi kèm: 

+ Mặt nạ trẻ em: 01 Cái

+ Mặt nạ người lớn : 01 Cái

+ Ống xông miệng: 01 Cái

+ Ống xông mũi: 01 Cái

+ Cốc đựng thuốc : 01 Cái

+ Ống dây dẫn: 01 Cái

Cái 10

44 Nước cất 

 

Nước được chưng cất 2 lần.

Can 10 lít hoặc 20 lít

Lít 3.000

45
Nút chặn đuôi kim luồn 

tĩnh mạch 
* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế Cái 1.000

46 Quả bóp huyết áp Chất liệu: cao su y tế chất lượng tốt, đóng gói riêng từng cái. Cái 100

47 Van huyết áp kế Chất liệu: Thép không rỉ. Vật tư thay thế cho Huyết áp kế Cái 100

48 Túi hơi huyết áp Túi ruột cao su 2 ống, Gói/1 cái Cái 100

49 Trụ cắm panh, kéo
* Chất liệu: Inox

* Kích thước (mm): Cao 160mm ± 10%
Cái 20
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50
Ống nghiệm nhựa chứa 

Citrat Natri

* Thể tích chứa mẫu: 2ml.

* Thành phần:

+ Ống nghiệm: chất liệu nhựa dùng

trong y tế. Ống có chứa 0,2ml Sodium

citrate hoặc Trisodium citrate 3,8% .

+ Nắp ống nghiệm: nhựa dùng trong y

tế.

Cái 4.800

51
Cassette có tấm nhận ảnh 

X-quang kỹ thuật số

 Kích thước (10 x 12) inch tương đương (25 x 30)cm, sử dụng với 

hệ thống đầu đọc ảnh x-quang kỹ thuật số .
Cái 2

52
Cassette có tấm nhận ảnh 

X-quang kỹ thuật số 

 Kích thước (14 x 17) inch tương đương (35 x 43)cm, sử dụng 

với hệ thống đầu đọc ảnh x-quang kỹ thuật số .
Cái 2

Tổng cộng: 52 mặt hàng
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